DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2011
20 ĐỀ TÀI THUỘC 08 CHƯƠNG TRÌNH NCKH CẤP BỘ (TỪ NĂM 2009-2011)                    04 ĐỀ TÀI CẤP BỘ ĐỘC LẬP; 15 ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ ĐỘC LẬP.

1. CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ NGOẠI GIAO VIỆT NAM
 ĐTN4 Cấp Bộ: Một số vấn đề nghiên cứu thêm về Lịch sử Ngoại giao Việt Nam từ năm 1986 – Nay.

Chủ nhiệm đề tài: 

TS. Hoàng Anh Tuấn,
Chức vụ:


Viện trưởng VNCCLNG, Học viện Ngoại giao

Đơn vị chủ trì đề tài: 
Học viện Ngoại giao

Hợp đồng số:


01-11/HĐKH-LSNG
Kinh phí: 


105 triệu đồng

Quyết định nghiệm thu:

3419/QĐ-BNG ngày 07/12/2011

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2011

Ngày đánh giá nghiệm thu:

08 tháng 12 năm 2011

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Xuất sắc

Giấy chứng nhận số: 12-2011/CNKQNC ngày 09 tháng 12 năm 2011

Chế độ lưu trữ: Mật

 ĐTN5 Cấp Bộ: Tư duy đối ngoại Việt Nam giai đoạn 1945-2011.

Chủ nhiệm đề tài: 

Chu Văn Chúc
Chức vụ:


Nguyên cán bộ  Học viện Ngoại giao

Đơn vị chủ trì đề tài: 
Học viện Ngoại giao

Hợp đồng số:


02-11/HĐKH-LSNG
Kinh phí: 


90 triệu đồng
Quyết định nghiệm thu:

3419/QĐ-BNG ngày 07/12/2011

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2011

Ngày đánh giá nghiệm thu:

08 tháng 12 năm 2011

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Khá

Giấy chứng nhận số: 13-2011/CNKQNC ngày 09 tháng 12 năm 2011

Chế độ lưu trữ: Mật

2. CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU TOÀN DIỆN VỀ BIỂN ĐÔNG

ĐTN5 Cấp Bộ:  Vấn đề Biển Đông trong quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Trường Thủy

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Khu vực và Chính sách Đối Ngoại

Đơn vị chủ trì đề tài: 
Học viện Ngoại giao

Hợp đồng số:

01-11/HĐKH-CTBĐ-ĐTN5

Kinh phí:



160 triệu đồng
Quyết định nghiệm thu:

3494/QĐ-BNG ngày 15/12/2011

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2011

Ngày đánh giá nghiệm thu:

22  tháng 12 năm 2011

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Xuất sắc

Chế độ lưu trữ: Mật

 ĐTN6 Cấp Bộ: Đánh giá các lập luận của Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa -Trường Sa ở Biển Đông 
Chủ nhiệm đề tài:  ThS. Nguyễn Trường Giang
Đơn vị chủ trì đề tài:
Uỷ ban Biên giới Quốc gia

Hợp đồng số:

02-11/HĐKH-CTBĐ-ĐTN6

Kinh phí:



80 triệu đồng

Quyết định nghiệm thu:

3313/QĐ-BNG ngày 24/11/2011

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2011

Ngày đánh giá nghiệm thu:

25 tháng 11 năm 2011

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Xuất sắc

Chế độ lưu trữ: Mật

Giấy chứng nhận số: 05-2011/CNKQNC ngày 30 tháng 11 năm 2011

3. CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ ASEAN

ĐTN6 Cấp Bộ:    Chính sách của các nước lớn đối với ASEAN và các thể chế khu vực liên quan (2009-2011).

Chủ nhiệm đề tài: 

TS. Nguyễn Nam Dương

Chức vụ: 


Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị và An ninh 
Đơn vị chủ trì đề tài: 
Học viện Ngoại giao

Hợp đồng số:

01-11/HĐKH-ASEAN-ĐTN6

Kinh phí:



105 triệu đồng
Quyết định nghiệm thu:

2392/QĐ-BNG ngày 23/08/2011

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2011

Ngày đánh giá nghiệm thu:

06 tháng 12 năm 2011

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Xuất sắc

Chế độ lưu trữ: Mật

Giấy chứng nhận số: 09-2011/CNKQNC ngày 09 tháng 12 năm 2011

ĐTN7 Cấp Bộ:    Chính sách của các nước Đông Nam Á đối với ASEAN thời kỳ hậu Hiến chương ASEAN.

Chủ nhiệm đề tài: 

ThS. Nguyễn Hùng Sơn
Chức vụ: 


Phó Viện trưởng, Viện NCCL, Học viện Ngoại giao.
Đơn vị chủ trì đề tài: 
Học viện Ngoại giao

Hợp đồng số:

02-11/HĐKH-ASEAN-ĐTN7

Kinh phí: 



105 triệu đồng
Quyết định nghiệm thu:

3312/QĐ-BNG ngày 24/11/2011

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2011

Ngày đánh giá nghiệm thu:

25 tháng 11 năm 2011

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Xuất sắc

Giấy chứng nhận số: 08-2011/CNKQNC ngày 05 tháng 12 năm 2011

Chế độ lưu trữ: Mật

ĐTN8 Cấp Bộ:    Vai trò của ASEAN và cấu trúc khu vực đang định hình.



Chủ nhiệm đề tài: 

Nguyễn Tiến Minh
Chức vụ: 


Vụ trưởng Vụ ASEAN.
Đơn vị chủ trì đề tài:           Vụ ASEAN.

Hợp đồng số:

03-11/HĐKH-ASEAN-ĐTN8

Kinh phí:



80 triệu đồng

Quyết định nghiệm thu:

3356/QĐ-BNG ngày 29/11/2011

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2011

Ngày đánh giá nghiệm thu:

02 tháng 12 năm 2011

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Xuất sắc

Giấy chứng nhận số: 07-2011/CNKQNC ngày 05 tháng 12 năm 2011

4.  CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ MỸ

 ĐTN5 Cấp Bộ:  Tôn giáo và việc vận dụng tôn giáo trong chính sách đối ngoại của Mỹ thời kỳ sau chiến tranh lạnh. 

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương
Chức vụ: Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao


Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Ngoại giao 

Hợp đồng số:

04-11/HĐKH-CTMY-ĐTN5
Kinh phí: 



100 triệu đồng
Quyết định nghiệm thu:

3182/QĐ-BNG ngày 14/11/2011

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2011

Ngày đánh giá nghiệm thu:

07 tháng 12 năm 2011

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Xuất sắc

Giấy chứng nhận số: 28-2011/CNKQNC ngày 13 tháng 12 năm 2011

Chế độ lưu trữ: Không mật

 ĐTN6 Cấp Bộ: Kinh tế Mỹ: Thực trạng, triển vọng và tác động đến quan hệ 



Việt - Mỹ.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lại Thái Bình
Đơn vị chủ trì đề tài: Vụ Châu Mỹ
Hợp đồng số:

04-11/HĐKH-CTMY-ĐTN6
Kinh phí: 


95 triệu đồng
Quyết định nghiệm thu:
2827/QĐ-BNG ngày 10/10/2011

Thời gian nghiên cứu: 
Năm 2011

Ngày đánh giá nghiệm thu:
 29 tháng 11 năm 2011

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Xuất sắc

Giấy chứng nhận số: 17-2011/CNKQNC ngày 09 tháng 12 năm 2011

Chế độ lưu trữ: Mật

ĐTN7 Cấp Bộ:  Mối quan hệ giữa chính quyền và quốc hội Mỹ trong quá trình hoạch định và thực hiện chính sách đối ngoại: hợp tác - cạnh tranh và đối sách của ta.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Chí Dũng 

Chức vụ: PVT Vụ Châu Mỹ
Đơn vị chủ trì đề tài: Vụ Châu Mỹ

Hợp đồng số:



04-11/HĐKH-CTMY-ĐTN7
Kinh phí: 



95 triệu đồng
Quyết định nghiệm thu:

3376/QĐ-BNG ngày 02/21/2011

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2011

Ngày đánh giá nghiệm thu:

14 tháng 12 năm 2011

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Khá

Giấy chứng nhận số: 31-2011/CNKQNC ngày 15 tháng 12 năm 2011

Chế độ lưu trữ: Mật

5. CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CẤP BỘ VỀ LUẬT PHÁP VÀ TỔ CHỨC QUỐC TẾ.

 ĐTN4 Cấp Bộ:   Quyền năng ký kết của các tổ chức quốc tế.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Hoàng Anh

Chức vụ: Vụ trưởng 

Đơn vị chủ trì đề tài: Vụ Luật pháp và các điều ước Quốc tế
Hợp đồng số:

01-11/HĐKH-LPQT-ĐTN4
Kinh phí: 



105,7  triệu đồng
Quyết định nghiệm thu:

3444/QĐ-BNG ngày 09/12/2011

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2011

Ngày đánh giá nghiệm thu:

17 tháng 12 năm 2011

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Xuất sắc

Giấy chứng nhận số: 33-2011/CNKQNC , ngày 20 tháng 12 năm 2011

Chế độ lưu trữ: Mật

ĐTN5 Cấp Cơ sở:  Bảo hộ lãnh sự đối với người lao động Việt Nam ở nước ngoài.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Bùi Quốc Thành 

Chức vụ: Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự
Đơn vị chủ trì đề tài: Cục Lãnh sự

Hợp đồng số:

02-11/HĐKH-LPQT-ĐTN5
Kinh phí: 



74  triệu đồng
Quyết định nghiệm thu:

3380/QĐ-BNG ngày 02/12/2011

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2011

Ngày đánh giá nghiệm thu:

12 tháng 12 năm 2011

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Xuất sắc

Giấy chứng nhận số: 25-2011/CNKQNC , ngày 13 tháng 12 năm 2011

Chế độ lưu trữ: Không mật

ĐTN6 Cấp Bộ:   Tăng cường vai trò và vị thế của Việt Nam tại Liên hợp quốc và Phong trào Không liên kết góp phần phát triển đường lối đối ngoại của Đại hội XI.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Hoài Trung
Chức vụ: Vụ trưởng Vụ các Tổ chức Quốc tế
Đơn vị chủ trì đề tài: Vụ các Tổ chức Quốc tế
Hợp đồng số:

03-11/HĐKH-LPQT-ĐTN6
Kinh phí: 



105,7  triệu đồng
Quyết định nghiệm thu:

2826/QĐ-BNG ngày 10/10/2011

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2011

Ngày đánh giá nghiệm thu:

08 tháng 11 năm 2011

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Xuất sắc

Giấy chứng nhận số: 27-2011/CNKQNC , ngày 13 tháng 12 năm 2011

Chế độ lưu trữ: Mật

6. CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ VỀ BIÊN GIỚI LÃNH THỔ

ĐTN5 Cấp Bộ:  Nâng cao hiệu quả quản lý cửa khẩu  biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc 

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Tiến Hồng
Đơn vị chủ trì đề tài: Ủy ban Biên giới Quốc gia

Hợp đồng số:

01-11/HĐKH-CTNCBGLT-ĐTN5
Kinh phí: 



80  triệu đồng
Quyết định nghiệm thu:

3179/QĐ-BNG ngày 14/11/2011

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2011

Ngày đánh giá nghiệm thu:

21 tháng 11 năm 2011

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Xuất sắc

Giấy chứng nhận số: 14-2011/CNKQNC , ngày 09 tháng 12 năm 2011

Chế độ lưu trữ: Mật

 ĐTN6 Cấp Bộ:  Thống nhất quản lý, bảo vệ hệ thống mốc quốc giới Việt - Trung sau phân giới cắm mốc.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Hường
Đơn vị chủ trì đề tài: Ủy ban Biên giới Quốc gia

Hợp đồng số:

02-11/HĐKH-CTNCBGLT-ĐTN6
Kinh phí: 

80  triệu đồng
Quyết định nghiệm thu:

3180/QĐ-BNG ngày 14/11/2011

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2011

Ngày đánh giá nghiệm thu:

15 tháng 11 năm 2011

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Xuất sắc

Giấy chứng nhận số: 15-2011/CNKQNC , ngày 09 tháng 12 năm 2011

Chế độ lưu trữ: Mật

ĐTN7 Cấp Cơ sở:  Cơ sở pháp lý quốc tế để bảo vệ nguồn nước của Việt Nam.

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Trường Giang
Đơn vị chủ trì đề tài: Ủy ban Biên giới Quốc gia

Hợp đồng số:

03-11/HĐKH-CTNCBGLT-ĐTN7
Kinh phí: 

80  triệu đồng
Quyết định nghiệm thu:

3354/QĐ-BNG ngày 29/11/2011

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2011

Ngày đánh giá nghiệm thu:

05 tháng 12 năm 2011

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Xuất sắc

Giấy chứng nhận số: 16-2011/CNKQNC , ngày 09 tháng 12 năm 2011

Chế độ lưu trữ: Không mật

7. CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN HÒA BÌNH CỦA TRUNG QUỐC.

ĐTN3 Cấp Bộ:  Những nhân tố bên trong và bên ngoài tác động tới thực thi chiến lược  phát triển hòa bình của Trung Quốc.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Hải Bình
Chức vụ: Phó Vụ trưởng, Vụ Chính sách Đối ngoại
Đơn vị chủ trì đề tài: Vụ Chính sách Đối ngoại
Hợp đồng số:

01-11/HĐKH-CTNCPTHBCTQ-ĐTN3
Kinh phí: 

90  triệu đồng
Quyết định nghiệm thu:

3421/QĐ-BNG ngày 07/12/2011

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2011

Ngày đánh giá nghiệm thu:

09 tháng 12 năm 2011

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Xuất sắc

Giấy chứng nhận số: 29-2011/CNKQNC , ngày 15  tháng 12 năm 2011

Chế độ lưu trữ: Mật

 ĐTN4 Cấp Bộ:  Dự báo khả năng thực hiện chiến lược phát triển hòa bình của Trung Quốc.

Chủ nhiệm đề tài: Đặng Minh Khôi
Chức vụ: Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á
Đơn vị chủ trì đề tài: Vụ Đông Bắc Á
Hợp đồng số:

01-11/HĐKH-CTNCPTHBCTQ-ĐTN4
Kinh phí: 

90  triệu đồng
Quyết định nghiệm thu:

3467/QĐ-BNG ngày 12/12/2011

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2011

Ngày đánh giá nghiệm thu:

14 tháng 12 năm 2011

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Xuất sắc

Giấy chứng nhận số: 30-2011/CNKQNC , ngày 15  tháng 12 năm 2011

Chế độ lưu trữ: Mật

8. CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ VỀ CỤC DIỆN KINH TẾ THẾ GIỚI ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC ĐỐI NGOẠI CUA VIỆT NAM

ĐTN3 Cấp Bộ: Cục diện kinh tế thế giới và các xu hướng phát triển đến 2020.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Tô Minh Thu

Đơn vị chủ trì đề tài: Viện NCCL, Học viện Ngoại giao

Hợp đồng số:

02-11/HĐKH-CTKT-ĐTN3
Kinh phí: 

65  triệu đồng
Quyết định nghiệm thu:

2390/QĐ-BNG ngày 23/08/2011

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2011

Ngày đánh giá nghiệm thu:

07 tháng 12 năm 2011

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Khá

Giấy chứng nhận số: 11-2011/CNKQNC , ngày 09  tháng 12 năm 2011

Chế độ lưu trữ: Không mật

ĐTN4 Cấp Bộ:  Quan hệ kinh tế đối ngoại của Việt Nam: Thực trạng và triển vọng đến 2020.

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Văn Lịch
Chức vụ: Trưởng Khoa Kinh tế Quốc tế, HVNG

Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Ngoại giao

Hợp đồng số:

01-11/HĐKH-CTKT-ĐTN4
Kinh phí: 

65  triệu đồng
Quyết định nghiệm thu:

2391BNG ngày 23/08/2011

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2011

Ngày đánh giá nghiệm thu:

07 tháng 11năm 2011

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Khá

Giấy chứng nhận số: 04-2011/CNKQNC , ngày 21  tháng 11 năm 2011

Chế độ lưu trữ: Không mật

CÁC ĐỀ TÀI CẤP BỘ ĐỘC LẬP

9. Đề tài Cấp Bộ:   Những ưu tiên đối ngoại của Việt Nam đến 2015.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thanh Hải
Đơn vị chủ trì đề tài: Vụ Chính sách Đối ngoại
Hợp đồng số:

17-11/HĐKH
Kinh phí: 

100  triệu đồng

Quyết định nghiệm thu:

2828/BNG ngày 10/10/2011

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2011

Ngày đánh giá nghiệm thu:

17 tháng 10 năm 2011

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Xuất sắc

Giấy chứng nhận số: 02-2011/CNKQNC , ngày 20  tháng 10 năm 2011

Chế độ lưu trữ: Mật

 10. Đề tài Cấp Bộ:  Ngoại giao Việt Nam 2001 - 2010 và “Sử ký các hoạt động đối ngoại 2001 – 2010.

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thế Phiệt
Đơn vị chủ trì đề tài: Ban Nghiên cứu Lịch sử và Truyền thống Ngoại giao
Hợp đồng số:

18-11/HĐKH
Kinh phí: 

100  triệu đồng

Quyết định nghiệm thu:

2829/BNG ngày 10/10/2011

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2011

Ngày đánh giá nghiệm thu:

04  tháng 11 năm 2011

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Khá

Giấy chứng nhận số: 18-2011/CNKQNC, ngày 09  tháng 12 năm 2011

Chế độ lưu trữ: Mật

11. Đề tài Cấp Bộ:  Ngoại giao kỹ thuật số: Thế mạnh mới của thông tin đối ngoại kỷ nguyên Internet.

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thế Cường, Và Bà Phạm Thu Hằng

Đơn vị chủ trì đề tài: Vụ Thông tin Báo chí

Hợp đồng số:

20-11/HĐKH
Kinh phí: 

100  triệu đồng

Quyết định nghiệm thu:

2825/BNG ngày 10/10/2011

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2011

Ngày đánh giá nghiệm thu:

15  tháng 12 năm 2011

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Khá

Giấy chứng nhận số: 34-2011/CNKQNC, ngày 20  tháng 12 năm 2011

Chế độ lưu trữ: Không mật

12. Đề tài Cấp Bộ:   Ứng dụng truyền thông đại chúng và văn hóa đại chúng cho Ngoại giao văn hóa: Một số thực tiễn quốc tế và bài học tham khảo đối với Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: TS.Phạm Thái Việt

Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Ngoại giao
Hợp đồng số:

16-11/HĐKH
Kinh phí: 

100  triệu đồng

Quyết định nghiệm thu:

2939/BNG ngày 20/10/2011

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2011

Ngày đánh giá nghiệm thu:

20  tháng 10 năm 2011

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Xuất sắc

Giấy chứng nhận số: 03-2011/CNKQNC, ngày 21  tháng 11 năm 2011

Chế độ lưu trữ: Không mật

ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ ĐỘC LẬP

13. Đề tài Cơ sở:   Nâng cao hiệu quả tham gia của Việt Nam tại APEC và ASEM phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước giai đoạn mới.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Thành Nam
Chức vụ: Tập sự Phó Vụ trưởng, Vụ HTKTĐP
Đơn vị chủ trì đề tài: Vụ Hợp tác Kinh tế Đa phương

Hợp đồng số:

21-11/HĐKH
Kinh phí: 

70  triệu đồng

Quyết định nghiệm thu:

3377/BNG ngày 02/12/2011

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2011

Ngày đánh giá nghiệm thu:

10  tháng 12 năm 2011

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Xuất sắc

Giấy chứng nhận số: 23-2011/CNKQNC, ngày 12  tháng 12  năm 2011

Chế độ lưu trữ: Không mật

14. Đề tài Cơ sở:   Ứng dụng E-learning trong công tác đào tạo kiến thức về Công nghệ thông tin tại Bộ Ngoại giao

Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Mai Thanh
Chức vụ: Tập sự Phó Vụ trưởng, TTTT
Đơn vị chủ trì đề tài: Trung tâm Thông tin, Bộ Ngoại giao

Hợp đồng số:

09-11/HĐKH
Kinh phí: 

70  triệu đồng

Quyết định nghiệm thu:

3445/BNG ngày 09/12/2011

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2011

Ngày đánh giá nghiệm thu:

16  tháng 12 năm 2011

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Xuất sắc

Giấy chứng nhận số: 32-2011/CNKQNC, ngày 20  tháng 12  năm 2011

Chế độ lưu trữ: Không mật

15. Đề tài Cơ sở:   Quan hệ Việt Nam – Liên Minh Châu Âu giai đoạn từ năm 1990 đến năm 2010 và triển vọng đến 2020.

Chủ nhiệm đề tài: 
ThS. Dương Hải Hưng

Chức vụ: Tập sự Phó Vụ trưởng
Đơn vị chủ trì đề tài: Vụ Châu Âu, Bộ Ngoại giao


Hợp đồng số:

22-11/HĐKH
Kinh phí: 

70  triệu đồng

Quyết định nghiệm thu:

3183/BNG ngày 14/11/2011

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2011

Ngày đánh giá nghiệm thu:

29  tháng 11 năm 2011

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Xuất sắc

Giấy chứng nhận số: 22-2011/CNKQNC, ngày 12  tháng 12  năm 2011

16. Đề tài Cơ sở:   Đời sống tôn giáo, tín ngưỡng của người Việt Nam ở nước ngoài.

Chủ nhiệm đề tài: Tạ Nguyên Ngọc

Chức vụ: Vụ trưởng
Đơn vị chủ trì đề tài: Ủy Ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

Hợp đồng số:

23-11/HĐKH
Kinh phí: 

70  triệu đồng

Quyết định nghiệm thu:

3442/BNG ngày 09/12/2011

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2011

Ngày đánh giá nghiệm thu:

17  tháng 12  năm 2011

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Xuất sắc

Giấy chứng nhận số: 35-2011/CNKQNC, ngày 20  tháng 12  năm 2011

Chế độ lưu trữ: Mật

17. Đề tài Cơ sở:   Thực hiện chức năng quản lý thống nhất đối ngoại của Bộ Ngoại giao đối với đoàn ra- đoàn vào và hội nghị- hội thảo quốc tế trên phạm vi cả nước thời gian tới.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Tô Anh Dũng

Chức vụ: Chánh Văn phòng 
Đơn vị chủ trì đề tài: Bộ Ngoại giao
Hợp đồng số:

24-11/HĐKH
Kinh phí: 

70  triệu đồng

Quyết định nghiệm thu:

3443/BNG ngày 09/12/2011

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2011

Ngày đánh giá nghiệm thu:

19  tháng 12  năm 2011

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Xuất sắc

Giấy chứng nhận số: 36-2011/CNKQNC, ngày 20  tháng 12  năm 2011

Chế độ lưu trữ: Mật

18. Đề tài Cơ sở:   Kinh nghiệm trong hợp tác của một số nước Châu Á với Châu Phi và định hướng chính sách của Việt Nam đối với các nước châu Phi trong giai đoạn 2011 – 2020.

Chủ nhiệm đề tài: Bà Cao Vũ Mai
Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Đơn vị chủ trì đề tài: Vụ Tây Á - Châu Phi
Hợp đồng số:

25-11/HĐKH
Kinh phí: 

70  triệu đồng

Quyết định nghiệm thu:

3317/BNG ngày 25/11/2011

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2011

Ngày đánh giá nghiệm thu:

02  tháng 12  năm 2011

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Xuất sắc

Giấy chứng nhận số: 21-2011/CNKQNC, ngày 09  tháng 12  năm 2011

Chế độ lưu trữ: Mật

19. Đề tài Cơ sở:   Việc dạy và học tiếng Việt đối với người Việt Nam ở các châu lục, kinh nghiệm thực tiễn tại Lào và Campuchia.

Chủ nhiệm đề tài: Phạm Hải Bằng

Chức vụ: Vụ trưởng 
Đơn vị chủ trì đề tài: Ủy Ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

Hợp đồng số:

26-11/HĐKH
Kinh phí: 

70  triệu đồng

Quyết định nghiệm thu:

3379/BNG ngày 02/12/2011

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2011

Ngày đánh giá nghiệm thu:

09  tháng 12  năm 2011

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Xuất sắc

Giấy chứng nhận số: 24-2011/CNKQNC, ngày 12  tháng 12  năm 2011

20. Đề tài Cơ sở:   Đặc điểm hình thành và một số nhân tố duy trì sự gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan dưới góc độ văn hóa.

Chủ nhiệm đề tài: Phạm Hải Bằng

Chức vụ: Vụ trưởng 
Đơn vị chủ trì đề tài: Ủy Ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

Hợp đồng số:

27-11/HĐKH
Kinh phí: 

70  triệu đồng

Quyết định nghiệm thu:

3378/BNG ngày 02/12/2011

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2011

Ngày đánh giá nghiệm thu:

12  tháng 12  năm 2011

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Khá

Giấy chứng nhận số: 26-2011/CNKQNC, ngày 13  tháng 12  năm 2011

21. Đề tài Cơ sở:   Tập hợp lực lượng ở Ấn Độ Dương và vùng phụ cận: Thực  
trạng và triển vọng.

Chủ nhiệm đề tài: ThS.  Phan Kiều Thu 

Đơn vị chủ trì đề tài: Ban Nghiên cứu Lịch sử và Truyền thống Ngoại giao
Quyết định nghiệm thu:

2830/BNG ngày 10/10/2011

Hợp đồng số:

19-11/HĐKH
Kinh phí: 

70  triệu đồng

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2011

Ngày đánh giá nghiệm thu:

28  tháng 11  năm 2011

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Xuất sắc

Giấy chứng nhận số: 20-2011/CNKQNC, ngày 09  tháng 12  năm 2011

Chế độ lưu trữ: Mật

22. Đề tài Cơ sở:  Quá trình giải quyết vấn đề Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo (CPC).

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đặng Đình Quý

Chức vụ: Giám đốc Học viện Ngoại giao
Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Ngoại giao
Hợp đồng số:

10-11/HĐKH
Kinh phí: 

70  triệu đồng

Quyết định nghiệm thu:

3181/BNG ngày 14/11/2011

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2011

Ngày đánh giá nghiệm thu:

23  tháng 11  năm 2011

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Xuất sắc

Giấy chứng nhận số: 19-2011/CNKQNC, ngày 09  tháng 12  năm 2011

Chế độ lưu trữ: Không mật

23. Đề tài Cơ sở:   Một số vấn đề lý luận - thực tiễn trong truyền thông quốc tế, 
phục vụ thông tin đối ngoại của nước ta.

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lê Thanh Bình

Chức vụ: Trưởng khoa T&VHĐN, 

Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Ngoại giao
Hợp đồng số:

11-11/HĐKH
Kinh phí: 

50  triệu đồng

Quyết định nghiệm thu:

3279/BNG ngày 22/11/2011

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2011

Ngày đánh giá nghiệm thu:

23  tháng 11  năm 2011

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Khá

Giấy chứng nhận số: 06-2011/CNKQNC, ngày 30  tháng 11  năm 2011

Chế độ lưu trữ: Không mật

24. Đề tài Cơ sở:   Sự phát triển trong lý thuyết nghiên cứu Quan hệ quốc tế.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Sơn Hải

Chức vụ: Trưởng Khoa TQT&NG

Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Ngoại giao
Hợp đồng số:

12-11/HĐKH
Kinh phí: 

50  triệu đồng

Quyết định nghiệm thu:

3357/BNG ngày 29/11/2011

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2011

Ngày đánh giá nghiệm thu:

15  tháng 12  năm 2011

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Xuất sắc

Giấy chứng nhận số:  10-2011/CNKQNC, ngày 09  tháng 12  năm 2011

Chế độ lưu trữ: Không mật

25. Đề tài Cơ sở:   Đặc điểm của nền Chính trị quốc tế đương đại.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Sơn Hải

Chức vụ: Trưởng Khoa CTQT&NG

Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Ngoại giao
Hợp đồng số:

13-11/HĐKH
Kinh phí: 

50  triệu đồng

Quyết định nghiệm thu:

3495/BNG ngày 15/12/2011

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2011

Ngày đánh giá nghiệm thu:

21  tháng 12  năm 2011

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Xuất sắc

Giấy chứng nhận số:  38-2011/CNKQNC, ngày 23  tháng 12  năm 2011

Chế độ lưu trữ: Không mật

26. Đề tài Cơ sở:   Những xu thế đầu tư trực tiếp nước ngoài và chiến lược thu hút - thúc đẩy đầu tư nước ngoài đến năm 2020.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Tiên Phong

Chức vụ: Trưởng Phòng hợp tác Quốc tế

Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Ngoại giao
Hợp đồng số:

14-11/HĐKH
Kinh phí: 

50  triệu đồng

Quyết định nghiệm thu:

3496/BNG ngày 15/12/2011

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2011

Ngày đánh giá nghiệm thu:

21  tháng 12  năm 2011

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Khá

Giấy chứng nhận số:  39-2011/CNKQNC, ngày 23  tháng 12  năm 2011

Chế độ lưu trữ: Không mật

27. Đề tài Cơ sở:   Những vấn đề phi thương mại trong thương mại quốc tế.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Ngô Duy Ngọ, Đại sứ Việt Nam tại Hungary 

và TS. Nguyễn Văn Lịch

Đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Ngoại giao

Hợp đồng số:

15-11/HĐKH
Kinh phí: 

50  triệu đồng

Quyết định nghiệm thu:

2389/BNG ngày 23/08/2011

Thời gian nghiên cứu: 

Năm 2011

Ngày đánh giá nghiệm thu:

29  tháng 08  năm 2011

Kết quả được đánh giá xếp loại:
Xuất sắc

Giấy chứng nhận số:  01-2011/CNKQNC, ngày 20  tháng 10  năm 2011

Chế độ lưu trữ: Không mật
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